
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính  Cộng dồn 8 tháng 8 tháng 

  

tháng 7 tháng 8 8 tháng năm 2015 so năm 2015 so 

  

năm 2015 năm 2015 năm 2015 với kế hoạch với cùng kỳ 

  

      năm 2015 (%) năm 2014 (%) 

    
   

TỔNG SỐ 19608 20364 132546 64,3 103,4 

 
Trung ương 3885 3968 26027 63,9 98,7 

 
Trong đó: 

    
 

 
Bộ Giao thông Vận tải 635 645 4367 63,5 108,4 

 
Bộ NN và PTNT 296 307 1874 65,5 94,4 

 
Bộ Xây dựng 180 185 1079 69,6 95,4 

 
Bộ Y tế 160 161 1031 65,2 160,6 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 76 77 479 56,2 117,6 

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 64 65 422 61,5 97,2 

 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 49 50 333 56,7 105,6 

 
Bộ Công Thương 38 40 240 55,5 109,7 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ 30 31 203 68,5 112,5 

 
Bộ Thông tin và Truyền thông 18 18 129 71,6 93,9 

 
Địa phương 15723 16396 106519 64,4 104,6 

 
Vốn ngân sách NN cấp tỉnh 10597 11087 73699 60,8 106,1 

 
Vốn ngân sách NN cấp huyện 4178 4308 26632 71,2 102,0 

 
Vốn ngân sách NN cấp xã 948 1001 6188 91,3 98,9 

 
Phân theo một số tỉnh, thành phố 

     

 
Hà Nội 2094 2105 14154 70,2 95,5 

 
TP. Hồ Chí Minh 1403 1639 10545 54,7 104,6 

 
Nghệ An 415 443 3179 83,5 104,9 

 
Vĩnh Phúc 471 493 2894 55,2 115,3 

 
Quảng Ninh 493 451 2871 40,4 125,5 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 308 330 2769 52,2 99,2 

 
Kiên Giang 360 369 2692 81,0 129,6 

 
Bình Dương 436 472 2582 52,0 105,0 

 
Thanh Hóa 341 252 2463 72,6 101,1 

 
Đà Nẵng 313 246 2437 54,6 88,2 

 
Đồng Nai 450 506 2312 54,1 119,1 

 
Hải Phòng 326 423 2107 88,7 121,9 

 
Quảng Nam 352 360 2087 71,9 105,3 

 
Hà Tĩnh 289 299 2020 76,9 116,4 

 
Khánh Hòa 289 300 1715 77,8 109,9 

 
Bình Định 313 331 1708 85,8 102,0 

 
Cần Thơ 283 289 1660 72,1 102,2 

 
Thái Bình 248 271 1658 94,5 107,0 

 
Phú Thọ 219 224 1478 82,4 106,5 

 
Cà Mau 177 155 1458 89,5 139,7 

              

 


